
STT Mã số thuế Tên doanh nghiệp Địa chỉ

Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

31/07/2025

Ghi chú

TỔNG CỘNG (A+B+C) 25.828.131.754

A NGƯỜI NỘP THUẾ ĐÃ THỰC HIỆN BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ NHƯNG VẪN CHƯA THU HỒI ĐƯỢC TIỀN THUẾ NỢ 10.948.313.765

1 0700540579 Công Ty TNHH Toàn Thịnh Lộc Thôn Mỹ Tho, xã Tân Thanh, Ninh Bình 5.032.243.169

2 0700277871 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trường An Thôn Non, xã Tân Thanh, Ninh Bình 815.181.684

3 0700795369 Công Ty TNHH MộT thành Viên Taiyo Thôn Lường, xã Tân Thanh, Ninh Bình 559.911.059

4 0700878350 Công Ty TNHH May Hà Nam Nguyễn Văn Thắng , Thôn Ô Cách, xã Tân Thanh, Ninh Bình 501.138.140

5 0700871002 Công Ty TNHH hòa hùng Phát Thôn Hoàng Mai Yên, xã Liêm Hà, Ninh Bình 435.543.437

6 0700847909 Công Ty TNHH MAy an Thịnh Vượng Xóm Cao Dương, thôn An Cao, xã Bình Sơn, Ninh Bình 412.679.470

7 0700779053 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Hiếu Nghĩa Thôn Thong, xã Thanh Liêm, Ninh Bình 347.394.024

8 0700836495 Công Ty TNHH Thương Mại VN Toàn Cầu Thôn Tân An, xã Bình Mỹ, Ninh Bình 295.813.770

9 0700843799 Hợp Tác Xã May Mặc Nguyên Long Thôn Vũ Xá, xã Bình Sơn, Ninh Bình 282.705.399

10 0700878255 Công Ty TNHH Khuôn Đức Phúc Thôn Thọ Lương, xã Bình Mỹ, Ninh Bình 270.497.796

11 0700838686 Công Ty TNHH Midado Việt Nam Thôn Sọng Nội Lẻ, xã Thanh Bình, Ninh Bình 257.594.090

12 0700635333 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thiên Lý
Số 10 đường Nguyễn Khuyến, Tổ dân phố Bình Thắng, xã Bình 

Mỹ, Ninh Bình
248.714.015

13 0700790297 Công Ty TNHH Thương Mại Và Sinh Thái AN nghiệp Sinh Số 502, tiếu khu Bình Long, xã Bình Mỹ, Ninh Bình 241.480.579

14 0700801478 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Minh Hoàng Hà Nam Thôn 4 Tâng, xã Thanh Liêm, Ninh Bình 214.062.140

Đơn vị tính: Đồng

THUẾ TỈNH NINH BÌNH

THUẾ CƠ SỞ 11 TỈNH NINH BÌNH

DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ NỢ TIỀN THUẾ CÔNG KHAI THÔNG TIN
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15 0700857061 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Đầu Tư Hoàng Vũ Thôn Sọng Nội Lẻ, xã Thanh Bình, Ninh Bình 204.110.371

16 0700862061 Công Ty TNHH Huy Hùng hà nam Xóm Vượt, Thôn Mạnh Chư, xã Bình Sơn, Ninh Bình 113.466.430

17 0700224894 DoaNh nghiệp Tư Nhân Minh Thoại Thôn Đoan Vỹ, xã Thanh Lâm, Ninh Bình 96.826.622

18 0700856131 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lê Văn Thành Thôn Vinh Tứ, xã Bình Sơn, Ninh Bình 86.590.177

19 0700640012 Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Và Thương Mại ĐôNg nam Á Xóm Mới, thôn Quang Trung, xã Liêm Hà, Ninh Bình 76.210.940

20 0700828938 Công Ty TNHH Sản XuấT thương Mại Tuấn Tú Thôn Chằm Vải, xã Thanh Bình, Ninh Bình 62.783.225

21 0700867126 Công Ty TNHH Media Led Hà Nam Thôn Kênh, xã Thanh Lâm, Ninh Bình 62.676.319

22 0700851969 Công Ty TNHH Thương Mại Và PháT triển Hà Nam Số 49/6 đường Điện Biên Phủ, xã Bình Mỹ, Ninh Bình 52.287.104

23 0700881515 Công Ty Cổ Phần Chế Biến Dược Liệu Maccaca Nhà Ông Trần Tất Hoàn, thôn An Tâm, xã Bình Giang, Ninh Bình 48.423.998

24 0104395560 Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Minh Anh Thôn Nham Kênh, xã Thanh Lâm, Ninh Bình 43.817.213

25 0700777401 Công Ty TNHH PháT triển Xây Dựng 398 Thôn Đồng Ao, xã Tân Thanh, Ninh Bình 34.326.345

26 0700818841 Công Ty TNHH Sản XuấT thương Mại Khải Linh Bình Giang, xã Bình Mỹ, Ninh Bình 30.574.450

27 0700830687 Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Mai Phú Thôn An Khoái, xã Bình An, Ninh Bình 23.264.100

28 0108055780 Công Ty Trách NHiệm Hữu hạn Thương Mại Long Minh Thôn Thượng I, Đại Vượng, xã Thanh Liêm, Ninh Bình 22.336.425

29 0700787657 Công Ty TNHH Phát Đạt Hà Nam Tổ dân phố Đồi Ngang, xã Tân Thanh, Ninh Bình 16.689.174

30 0700817213 Công Ty TNHH VLXD Cơ Khí Và May Mặc Trung Hiếu Thôn Mộc Tòng, xã Thanh Liêm, Ninh Bình 10.343.100

31 0700862858 Công Ty TNHH May Mặc Xuất Khẩu  Ngọc Diệp Thôn Mạnh Chư, xã Bình Sơn, Ninh Bình 8.236.450

32 0700857093 Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Bao Bì THanh hà Thôn Mậu Chử, xã Liêm Hà, Ninh Bình 6.771.300

33 0700861163 Công Ty TNHH Đầu Tư PháT triển Anh Thi Thôn Phú Gia, xã Thanh Liêm, Ninh Bình 6.619.200
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34 0700867648 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đồng Mạnh Thôn 4 Hưng Vượng, xã Bình Giang, Ninh Bình 5.906.900

35 0108653727-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH ĐTG - HSB Tại Hà Nam Mai Cầu, xã Thanh Liêm, Ninh Bình 5.713.950

36 0700873112 Công Ty TNHH Vận Tải Công Cường Thôn Ba Hàng, xã Bình Sơn, Ninh Bình 4.342.000

37 0700864333 Hợp Tác Xã Mộc Hưng Hiển Thôn Đội 2, xã Bình An, Ninh Bình 4.199.200

38 0700843492 Công Ty TNHH Bắc Sơn GT Thung Mơ, thôn Đồng Ao, xã Tân Thanh, Ninh Bình 2.420.000

39 0700838252 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Sơn Thắng Thôn 2, xã Bình An, Ninh Bình 2.420.000

40 0700873345 Công Ty CP Xây Lắp Điện Dương Phan Thôn Bồng Lạng, xã Thanh Lâm, Ninh Bình 2.000.000

B NGƯỜI NỘP THUẾ KHÔNG HOẠT ĐỘNG TẠI ĐỊA CHỈ ĐÃ ĐĂNG KÝ NHƯNG VẪN CÒN NỢ THUẾ 14.740.238.680

1 0700312847 Công Ty TNHH Nam Phát Xóm Đức Hoà, xã Thanh Lâm, Ninh Bình 2.849.445.244

2 0700709306 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại A&M Thôn Ngũ Cõi, xã Liêm Hà, Ninh Bình 1.259.964.384

3 0700458853 Công Ty CP Vật Liệu Mới Việt Nam thôn Hiếu Thượng, xã Thanh Lâm, Ninh Bình 1.126.695.351

4 0700228514 Công Ty TNHH Hải Hương Thôn Lường, xã Tân Thanh, Ninh Bình 1.069.415.718

5 0700242484 Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Tân Lập Mỏ đá Bất Nghì Thung Mơ, xã Tân Thanh, Ninh Bình 827.079.600

6 0700392176 Công Ty TNHH Mạnh Tính Thôn Thong, xã Thanh Liêm, Ninh Bình 812.069.916

7 0700788837 Công Ty TNHH Thời Trang BTS Thôn Chè Kho Làng, xã Thanh Liêm, Ninh Bình 406.574.368

8 0700860360 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hùng Hòa Phố Mới, xã Liêm Hà, Ninh Bình 365.979.944

9 0700843502 Công Ty TNHH Plastic Anh Tài 26 Số 26, đường Trần Tử Bình, xã Bình Mỹ, Ninh Bình 357.373.762

10 0700774143 Công Ty TNHH May Và Thương Mại Bình Minh Số 119, đường Triều Hội, xã Bình Mỹ, Ninh Bình 353.974.153

11 0700777987 Công Ty TNHH Vạn Long Phú Số nhà 57, tiểu khu Bình Thắng, xã Bình Mỹ, Ninh Bình 345.150.742
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12 0700257265 Công Ty TNHH Tấn Tài Đội 1 Thanh Sơn, xã Thanh Lâm, Ninh Bình 317.199.927

13 0700245502 Công Ty TNHH Xây Dựng Hương Giang Tiểu khu Bình Tiến, xã Bình Mỹ, Ninh Bình 254.959.286

14 0700830084 Công ty TNHH Đầu Tư Và PháT Triển Thương Mại Hà Gia Đội 11 thôn Thái Thịnh, xã Bình Lục, Ninh Bình 244.349.389

15 0700680382 Công Ty TNHH Xây Dựng Miền Bắc 19-5 Tiểu khu Bình Minh, xã Bình Mỹ, Ninh Bình 237.862.939

16 0700298310 Công Ty TNHH Vạn Phát Thôn Bồng Lạng, xã Thanh Lâm, Ninh Bình 235.995.379

17 0700848564 Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Phương Trung Thôn Sông, xã Bình Sơn, Ninh Bình 207.080.372

18 0700787713 Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Thành Tuyển Thôn Lương Ý, xã Bình Mỹ, Ninh Bình 179.316.561

19 0700826916 Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất 30/4 Thôn Đoan Vỹ, xã Thanh Lâm, Ninh Bình 170.181.735

20 0700828166 Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Công Nghệ Cao Hải Phong Thôn Cói, xã Bình Sơn, Ninh Bình 165.588.766

21 0700821185 công Ty TNHH Thương Mại Và Du LịCh Chân Phương Cầu Họ, xã Bình An, Ninh Bình 147.731.776

22 0700821202 Công Ty TNHH Du Lịch Và Vận Tải Bảo Anh Cầu Họ, xã Bình An, Ninh Bình 135.183.927

23 0700249916 Công Ty TNHH Xây Dựng Hoa Việt Xóm I Ngô Khê, xã Bình Lục, Ninh Bình 133.886.135

24 0700825408 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Hòa Ngọc Động Xuyên, xã Thanh Lâm, Ninh Bình 116.819.187

25 0700224661 Công Ty TNHH Thành Nga Nga Bắc, xã Thanh Bình, Ninh Bình 111.194.262

26 0700371867 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Duy Phong Thôn Đoan Vỹ, xã Thanh Lâm, Ninh Bình 101.007.784

27 0700502654 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Hoàng Hưng Thôn Sọng Hạ, xã Thanh Bình, Ninh Bình 91.626.202

28 0700208490
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu tư PháT Triển Khoa Học Công 

Nghệ Hoàng Gia
Km 31, đường 1A, thôn Mậu Chử, xã Liêm Hà, Ninh Bình 85.366.424

29 0700643140 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ntr Phố Mới – Hoàng Xá, xã Liêm Hà, Ninh Bình 83.589.714

30 0700225739 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Công Minh thôn An Hoà, xã Liêm Hà, Ninh Bình 83.318.878

4



STT Mã số thuế Tên doanh nghiệp Địa chỉ

Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

31/07/2025

Ghi chú

31 0700574835 Công Ty Cổ Phần Klinh Thôn Trung, xã Bình Giang, Ninh Bình 73.244.708

32 1001182072 Công Ty TNHH Thời Trang Công Nghệ Strong Số 318 Trần Hưng Đạo, xã Bình Mỹ, Ninh Bình 65.990.082

33 0700724488 Công Ty TNHH Xây Dựng Đức Quảng Lác Nội, xã Thanh Liêm, Ninh Bình 59.829.179

34 0700788121 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phương Giang Thôn Nội, xã Bình Lục, Ninh Bình 59.017.184

35 0700634273 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Dịch Vụ Cúc Phương Đồng Quan, thôn 8, xã Bình Giang, Ninh Bình 57.238.278

36 0700817654 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Green Life Thôn Lãm, xã Tân Thanh, Ninh Bình 54.955.699

37 0700639835 Công Ty CP Cơ Khí Xây Dựng Và Thương Mại Hùng Trang Thôn Yên Thắng, xã Liêm Hà, Ninh Bình 54.619.977

38 0700845002 Công Ty CP Pallet Gỗ Hà Nam Thôn Đoan Vỹ 1, xã Thanh Lâm, Ninh Bình 52.974.645

39 0601116538 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Thương Mại Đức Lương
Đường Lý Công Bình, tiểu khu Bình Thành, xã Bình Mỹ, Ninh 

Bình
45.089.008

40 0700803450 Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Qcd Thôn Văn Phú, xã Bình Mỹ, Ninh Bình 42.691.006

41 0700792287 Công Ty TNHH Viễn Thông Tâm An Thôn 2, xã Bình Giang, Ninh Bình 38.080.000

42 0700495220 Công Ty TNHH Tân Bảo An Hợp tác xã Mỹ Tho, xã Tân Thanh, Ninh Bình 35.356.070

43 0700194336 Công Ty TNHH Thương Mại Hoàng Thành Đường 1A - Quang Trung, xã Liêm Hà, Ninh Bình 34.765.392

44 0700456013 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thành Phú Xóm 5, Cổ Viễn, xã Bình An, Ninh Bình 34.215.243

45 0700795552 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ánh Đại Dương Đường Vành Đai N2, Thôn Hoà Ngãi, xã Liêm Hà, Ninh Bình 32.609.444

46 0700188477 Tổ Hợp Thêu Xuất Khẩu Nam Hoàng Thôn Hoà Ngãi - Thanh Hoà, xã Liêm Hà, Ninh Bình 31.204.218

47 0700787142 Hợp Tác Xã Thanh Niên Liễu Đôi Thôn Đống Thượng, xã Thanh Bình, Ninh Bình 30.798.350

48 0700806010 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Hùng Thắng Số 80 đường Trần Hưng Đạo, xã Bình Mỹ, Ninh Bình 30.208.119

49 0106586320 Công Ty TNHH Asia - Tea Việt Nam Cầu Họ, xã Bình An, Ninh Bình 28.956.631
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50 0700806155 Công Ty TNHH Đại Minh Hn Thôn Viên Tu, xã Bình Mỹ, Ninh Bình 28.574.181

51 0700617253 Công Ty TNHH Quang Minh Bình Lục Thôn Đồng Vinh, xã Bình Mỹ, Ninh Bình 28.297.288

52 0700795432 Công Ty TNHH Tràng An Hà Nam Đội 4, xã Bình Lục, Ninh Bình 28.231.009

53 0700532377 Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Xuân Thủy Phố Tâng, xã Thanh Liêm, Ninh Bình 26.729.341

54 0700818760 Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Toàn Mỹ Mọc Tòng, xã Thanh Liêm, Ninh Bình 26.548.679

55 0700868722 Công Ty TNHH Thang Máy Bảo An Thôn Đanh Nội, xã Thanh Liêm, Ninh Bình 25.429.950

56 0700788139 Công Ty TNHH Xây Dựng Vận Tải Gia Huy Thôn 2 Tâng, xã Thanh Liêm, Ninh Bình 25.153.610

57 0700261039 Công Ty TNHH Tây Nguyên - Hà Nam
Đường Đinh Tiên Hoàng, phường Trần Hưng Đạo, xã Bình Mỹ, 

Ninh Bình
21.789.234

58 0700756521 Công Ty TNHH Xây Dựng Vận Tải Và Du Lịch An Phú Xóm 2 An Bài, xã Bình Lục, Ninh Bình 21.288.162

59 0700654128 Công ty CP Đầu Tư PháT Triển Nam Hà Nội Thôn Đình Hậu, xã Tân Thanh, Ninh Bình 20.954.023

60 0700820015 Công ty TNHH MTv Thương Mại Xây Dựng Đa Ngành Hoàng Anh Xóm Cao, xã Bình Sơn, Ninh Bình 20.699.176

61 0700643447 Công Ty TNHH May Mặc Và Thương Mại Tân Phát Thôn Sông, xã Bình Sơn, Ninh Bình 20.435.396

62 0700261381 Công Ty TNHH Xây Dựng Liêm Sơn Thôn Chanh Trung, xã Thanh Bình, Ninh Bình 20.070.933

63 0700801118 Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Và Công Nghệ Nam Hà Động Xá, xã Tân Thanh, Ninh Bình 19.881.892

64 0700551891 Công Ty TNHH hà Thủy Phát An Ninh, xã Bình Sơn, Ninh Bình 19.272.419

65 0700786861 Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Liêm Sơn Thôn Truật, xã Thanh Bình, Ninh Bình 18.700.000

66 0700786903 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quế Sơn Thôn AN Lão, xã Bình Sơn, Ninh Bình 16.296.100

67 0700776373 Công Ty TNHH Bb Hà Nam Tiểu khu Bình Tiến, xã Bình Mỹ, Ninh Bình 15.378.250

68 0700255081 Công Ty TNHH Khí Hoá Lỏng Hà Nam Thôn Mậu Chử, xã Liêm Hà, Ninh Bình 13.421.345
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69 0700615866 Công Ty TNHH Khách Sạn Thương Mại Bình Lục Tiểu khu Bình Thắng, xã Bình Mỹ, Ninh Bình 12.592.140

70 0700819027 Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Và Xây Lắp Hải Long Thôn Đông Tự, xã Bình Giang, Ninh Bình 11.288.100

71 0700838799 Công Ty TNHH Xe Điện Minh Khôi Tổ dân phố Non, xã Tân Thanh, Ninh Bình 11.266.198

72 0700410971 Công Ty TNHH Nguyên Anh Thôn Mậu Chử, xã Thanh Hà, xã Liêm Hà, Ninh Bình 11.017.038

73 0700792431 Công Ty TNHH Sơn Thiệp Thôn Non, xã Tân Thanh, Ninh Bình 10.876.850

74 0700753915 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Cơ Giới Hóa nôNg Nghiệp Mạnh Vũ Thôn Cát Tường, xã Bình Mỹ, Ninh Bình 10.000.000

75 0700643623 Công Ty TNHH Xây Dựng Công Nghiệp An Lạc Thôn Ô Lữ, xã Bình Lục, Ninh Bình 9.593.375

76 0700860593 Hợp Tác Xã Thương Mại Và Dịch Vụ Htp Thôn Nam Công, xã Thanh Lâm, Ninh Bình 8.559.850

77 0700773326 Công Ty TNHH Huy Hoàng Hà Nam Thôn Tâng 1, xã Thanh Liêm, Ninh Bình 8.000.000

78 0700773693 Công Ty TNHH KhánH huyền 17 Thôn Yên Việt, xã Liêm Hà, Ninh Bình 8.000.000

79 0700787350 Công Ty TNHH Sx, TM & Xd Phương Nam Hương Sen, xã Tân Thanh, Ninh Bình 8.000.000

80 0700774665 Công Ty TNHH Vận Tải Và Xây Dựng Bảo Huy Thôn Nhất, xã Liêm Hà, Ninh Bình 7.900.000

81 0700555014 Công Ty TNHH Vận Tải Trường Kỳ Thôn Thạch Tổ, xã Liêm Hà, Ninh Bình 7.553.826

82 0700826031 Công Ty CP Công Nghệ Môi Trường Chăn Nuôi Afdex-mt Thôn Đồng Phú, xã Thanh Liêm, Ninh Bình 7.422.100

83 0700835685
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu tư Và PháT Triển Thương Mại Hải 

Yến
Thôn Đức Hòa, xã Thanh Lâm, Ninh Bình 7.350.000

84 0700786773 Công Ty TNHH Vận Tải Và Xây Dựng Đại Đức Thôn Giáp Nhì, xã Tân Thanh, Ninh Bình 7.321.762

85 0700831338 Hợp Tác Xã Gà Giống Toàn Thắng Thôn 2 - Ngô Khê, xã Bình Lục, Ninh Bình 7.184.850

86 0700858467 Công Ty TNHH Thương Mại & Đầu Tư Thiên An Land Thôn Phúc Nhị, xã Tân Thanh, Ninh Bình 6.952.900

87 0700830260 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Bảo Nhi Thôn Mộc Tòng, xã Thanh Liêm, Ninh Bình 6.878.200
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31/07/2025
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88 0700828712 Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Đức Khải Thôn Dân Khang Ninh, xã Bình Lục, Ninh Bình 6.742.200

89 0700837410 Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Sản Xuất Hà Anh Thôn Chè Trình, xã Thanh Liêm, Ninh Bình 6.691.127

90 0700731206 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Thắng Lợi Đội 4, xã Bình Lục, Ninh Bình 6.288.912

91 0700865249 Hợp tác Xã Phát Triển Đồi Rừng Sơn Bồng Thanh Sơn, xã Thanh Lâm, Ninh Bình 6.119.250

92 0700535096 Công Ty CP Đầu Tư Sản Xuất Và Dịch Vụ Thương Mại Quang Thuận Thôn Quang Trung, xã Liêm Hà, Ninh Bình 6.000.000

93 0700773414 Công ty TNHH Phát Triển Nông nghiệp Eco-farms Số 119, đường Trần Tử Bình, xã Bình Mỹ, Ninh Bình 6.000.000

94 0700688991 Công ty TNHH Sản XuấT Thương Mại Cường Thành Độ Việt, xã Bình Giang, Ninh Bình 5.700.000

95 0700792470 Công Ty TNHH Bắc Uyên Thôn Nội, xã Bình Lục, Ninh Bình 5.600.000

96 0700805433 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hiếu Thảo Hà Nam Thôn Tân Hưng, xã Thanh Lâm, Ninh Bình 5.256.800

97 0700680375 Công Ty TNHH Đá Mỹ Nghệ Thành Chung Tiểu khu Bình Tiến, xã Bình Mỹ, Ninh Bình 5.100.000

98 0700451008 Công Ty  TNHH Xây Dựng An Lộc xã Thanh Lưu, xã Tân Thanh, Ninh Bình 4.900.000

99 0700622341 Công Ty TNHH Hoàng Sơn Nam Xanh Thôn An Thái, xã Bình Mỹ, Ninh Bình 4.874.800

100 0700818986 Công Ty TNHH Giáo Dục Đào Tạo Và Thương Mại Thiên Bảo
Số 9, Phố Biên Hòa, Tổ dân phố Bình Long, xã Bình Mỹ, Ninh 

Bình
4.874.600

101 0700739117 Công Ty TNHH Xây Dựng Đông Sơn. 6 Thôn Đoan Vỹ, xã Thanh Lâm, Ninh Bình 4.840.000

102 0700793058 Công Ty TNHH Sản Xuất Chế Biến Gỗ Thanh Sơn
Số 1128 đường Trần Hưng Đạo, tiểu khu Bình Thành, xã Bình 

Mỹ, Ninh Bình
4.800.000

103 0700761433 Công Ty TNHH hoa Ép Hà Nam Thôn Cát Lại, xã Bình Lục, Ninh Bình 4.500.000

104 0700787858 Công Ty CP Y Dược Bảo Tâm Đan Thôn Cõi, xã Liêm Hà, Ninh Bình 4.478.200

105 0700823418 Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Phúc Hậu Thôn Hòa Ngãi, xã Liêm Hà, Ninh Bình 4.469.350

106 0700778282 Hợp Tác Xã Chăn Nuôi Bình Thành Thôn Đích, xã Bình Sơn, Ninh Bình 4.430.925
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107 0700835734 Công Ty TNHH Cơ Khí An Phát Đạt Thôn Nham Kênh, xã Thanh Lâm, Ninh Bình 4.338.400

108 0700843943 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Phúc Hưng Thôn An Hòa, xã Liêm Hà, Ninh Bình 4.282.000

109 0700785931 Công Ty TNHH Công Nghệ QLC Việt Nam Thôn Thanh Khê, xã Thanh Lâm, Ninh Bình 4.274.196

110 0107784075-001 Công Ty TNHH Thực Phẩm Mai Thùy Chi NhánH hà Nam Tiểu khu Bình Minh, xã Bình Mỹ, Ninh Bình 4.251.130

111 0700841953 Hợp Tác Xã Chăn Nuôi Gà An Đổ Thôn An Cao, xã Bình Sơn, Ninh Bình 4.249.000

112 0700237043 Công Ty Cung Ứng Vật Liệu Và Xây Dựng Đức Minh Thôn Đoan vĩ, xã Thanh Lâm, Ninh Bình 4.226.824

113 0700211937 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng Phương Thảo Thôn Đoan Vỹ, xã Thanh Lâm, Ninh Bình 4.013.411

114 0700752799 Công Ty CP Thiết Bị Giáo Dục QHQ Thanh Nghĩa, xã Bình Mỹ, Ninh Bình 4.000.000

115 0700262177 Công ty CP Xây Dựng Và Phát Triển Nam Hà Thôn Đống Thượng, xã Thanh Bình, Ninh Bình 4.000.000

116 0700826338 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Mạnh Hải Thôn Phú Gia, xã Thanh Liêm, Ninh Bình 4.000.000

117 0700758092 Công ty TNHH Trung Tâm Dạy Nghề Khuyết Tật thanh Liêm Thôn Nguyễn, xã Thanh Liêm, Ninh Bình 4.000.000

118 0700595458 Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Bắc Hà Thôn Chanh Trung, xã Thanh Bình, Ninh Bình 4.000.000

119 0700773301 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Thiên An Hà Nam TL496, thôn An Thuận, xã Bình Giang, Ninh Bình 3.998.750

120 0700855064 Công Ty TNHH P&B Vina Xóm Nãi Văn, thôn 5, xã Bình Giang, Ninh Bình 3.883.250

121 0700209582 Công Ty TNHH Xây Dựng Tiến Lợi Cầu Nga, xã Tân Thanh, Ninh Bình 3.846.884

122 0700862618 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Trung Hậu Thôn Đội 5, xã Bình An, Ninh Bình 3.746.050

123 0700789573 Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Minh Hợp Thôn Nham Kênh, xã Thanh Lâm, Ninh Bình 3.588.400

124 0700777514 Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Ngọc Tú Thôn Mộc Tòng, xã Thanh Liêm, Ninh Bình 3.578.575

125 0700579086 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Liên Đức Thôn Ứng Liêm, xã Liêm Hà, Ninh Bình 3.510.300
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126 0105508760 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư 318 Phố Động, xã Liêm Hà, Ninh Bình 3.490.500

127 0700831472 Công Ty TNHH Văn Phòng Phẩm Duy Thanh Thôn Phúc Nhị, xã Tân Thanh, Ninh Bình 3.448.839

128 0700797824 Công Ty TNHH Hồng Hà Delta Food Thôn Hàn, xã Bình An, Ninh Bình 3.400.000

129 0700193438 Công Ty TNHH Đồng Lực Thôn Hương Sen, xã Tân Thanh, Ninh Bình 3.300.000

130 0700361643 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hexa Thôn Ứng Liêm, xã Liêm Hà, Ninh Bình 3.250.760

131 0700838277 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại PG Việt Nam Thôn Phú Gia, xã Thanh Liêm, Ninh Bình 3.231.300

132 0700796725 Công Ty CP Xây Dựng Và Đầu Tư Bất Động Sản Phú Hoàng Anh Tiểu khu Bình Thắng, xã Bình Mỹ, Ninh Bình 3.180.000

133 0700856798 Công Ty CP Đốa Ốc An Bình Hà Nam Số 5 Lý Thường Kiệt, xã Bình Mỹ, Ninh Bình 3.156.600

134 0700793033 Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Kim Ngân Cầu Gừng, xã Liêm Hà, Ninh Bình 3.148.057

135 0700829191 Công Ty TNHH Bảo Lâm An Thôn Tân Hưng, xã Thanh Lâm, Ninh Bình 3.097.650

136 0700792093 Công Ty CP Nguyên Khang NB Thôn Tri Xuyên, xã Thanh Lâm, Ninh Bình 3.068.300

137 0700206253 Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Và Xây Dựng Trường Thành Tiểu khu Bình Long, xã Bình Mỹ, Ninh Bình 3.059.738

138 0700842883 Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Và Phát Triển BĐS Xuân Trường
Khu đô thị BA3-A7, đường Lý Thường Kiệt, tiểu khu Bình Thắng, 

xã Bình Mỹ, Ninh Bình
3.049.500

139 0700853684 Công Ty TNHH TM Xây Dựng Nhị Hà Thôn An Bài 2, xã Bình Lục, Ninh Bình 3.017.900

140 0700877558 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Chuyển Kim Thịnh Phát Thôn Nhất Nhì, xã Liêm Hà, Ninh Bình 3.017.100

141 0700253535 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nam Dương Tiểu khu Bình Giang, xã Bình Mỹ, Ninh Bình 3.000.000

142 0700760648 Công Ty CP Sản Xuất và XNK STEVina Việtnam Tiểu khu Bình Thắng, xã Bình Mỹ, Ninh Bình 3.000.000

143 0700463885 Công Ty TNHH Ngọc Minh 68 Thôn Sở, xã Thanh Liêm, Ninh Bình 3.000.000

144 0700792375 Công Ty TNHH Nước Sạch Thanh Liêm Thôn Nham Kênh, xã Thanh Lâm, Ninh Bình 3.000.000
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145 0700631459 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Kinh Doanh Tổng Hợp 268 Thôn Nga Nam, xã Thanh Bình, Ninh Bình 3.000.000

146 0700817904 Hợp Tác Xã Nuôi Trồng Thủy Sản Mỹ Thọ Thôn Thượng, xã Bình Mỹ, Ninh Bình 3.000.000

147 0700761151 Công Ty TNHH Chăn Nuôi Tuấn Thu Thôn Thượng Thọ, xã Bình Mỹ, Ninh Bình 2.500.000

148 0700778028 Công ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Đồ Chơi Việt Trung Lương Ý, xã Bình Mỹ, Ninh Bình 2.500.000

149 0700635975 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sông Châu Thôn Cổ Động, xã Thanh Lâm, Ninh Bình 2.498.806

150 0700242244 Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Thanh Nghị Thôn Nham Kênh, xã Thanh Lâm, Ninh Bình 2.498.000

151 0700832846 Công Ty TNHH Bảo Sơn Tùng Xóm 4 An Bài, xã Bình Lục, Ninh Bình 2.418.500

152 0700654960 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Vận Tải Hải Hà Thôn Đại Bái, xã Thanh Lâm, Ninh Bình 2.346.797

153 0700769721 Công Ty TNHH Quang Trường Hà Nam Đội 7, xã Bình Lục, Ninh Bình 2.342.600

154 0700817894 Công Ty TNHH An Phú Hưng Hà Nam Thôn 3, xã Bình Giang, Ninh Bình 2.327.000

155 0700609943 Công ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Kem Tràng Tiền Hà Nội Xóm 6 An Bài, xã Bình Lục, Ninh Bình 2.327.000

156 0700778733 Công ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Phát Triển Hoàng Nam Bồng Lạng, xã Thanh Lâm, Ninh Bình 2.309.971

157 0601120703-001 Chi nhánh - Công Ty TNHH Gia Khánh VET Đội 4, xã Bình An, Ninh Bình 2.302.400

158 0316821323 Công Ty TNHH Bất Động Sản Vinway
Nhà ông Nguyễn Ngọc Úy, Thôn Cát Tường, xã Bình Mỹ, Ninh 

Bình
2.291.600

159 0700866330 Công Ty CP Đầu Tư Tập Đoàn Minh Sơn TL496, Thôn An Thuận, xã Bình Giang, Ninh Bình 2.243.600

160 0700283498 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hà Phong Thôn Đò, xã Tân Thanh, Ninh Bình 2.218.400

161 0700805426 Công Ty CP Phát Triển CHC Bình Lục Thôn Bến, xã Bình An, Ninh Bình 2.172.617

162 0700826930 Công Ty TNHH Chăn Nuôi Và Sản Xuất Thực Phẩm Minh Tâm Thanh Khê, xã Thanh Lâm, Ninh Bình 2.171.600

163 0700831923 Công Ty TNHH Sinh Vật Cảnh Huy Hoàng An Tập, xã Bình Mỹ, Ninh Bình 2.169.365
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164 0700842523 Hợp Tác Xã Cấy Mạ Khay Thôn Phù Tải, xã Bình Sơn, Ninh Bình 2.127.200

165 0700841833 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Tl90 Thôn 7, xã Bình Giang, Ninh Bình 2.120.000

166 0700824281 Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Thái Sơn Thôn An Tâm, xã Bình Giang, Ninh Bình 2.117.600

167 0700817975 Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Duy Hiển Thôn Kênh, xã Thanh Lâm, Ninh Bình 2.117.600

168 0700796690 Công Ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Tân Thanh Ngã ba chợ sông, xã Bình Lục, Ninh Bình 2.117.600

169 0700856117 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Vina Food Thôn Lường Phượng, xã Tân Thanh, Ninh Bình 2.117.600

170 0700756049 Công Ty TNHH Thương Mại Ngân Phong Việt Nam Thôn Thong 2, xã Thanh Liêm, Ninh Bình 2.117.600

171 0700833342 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Hoa Hùng Số 1226, đường Trần Hưng Đạo, xã Bình Mỹ, Ninh Bình 2.111.800

172 0700817502 Công ty TNHH Sản XuấT Thương Mại Xuân Nguyên Thôn 1, xã Bình Giang, Ninh Bình 2.093.000

173 0700789823 Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Nam Hoàng Anh Xóm 8 Cát Lại, xã Bình Lục, Ninh Bình 2.091.800

174 0700817397 Công Ty TNHH Thực Phẩm Đinh Gia Thôn Đoan Vỹ 1, xã Thanh Lâm, Ninh Bình 2.075.600

175 0700793107 Công Ty TNHH Công Nghệ Viễn Thông Đăng Ngọc Anh Thôn Mậu Chử, xã Liêm Hà, Ninh Bình 2.067.800

176 0700880920 Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Cảnh Quan Hoàn Mỹ Thôn Tam Tứ, xã Liêm Hà, Ninh Bình 2.059.400

177 0700871073 Công Ty TNHH Thương Mại, Dịch Vụ Và Vận Tải Hiếu Phát Thôn Nam Công, xã Thanh Lâm, Ninh Bình 2.057.600

178 0700841368 Công Ty TNHH NTK Vina Thôn Mậu Chử, xã Liêm Hà, Ninh Bình 2.053.400

179 0700792311 Công Ty TNHH Thương Mại Sơn Cúc Nam Khả Lôi, xã Bình Sơn, Ninh Bình 2.049.200

180 0700840540 Công Ty TNHH Điện Năng Lượng Mặt Trời Việt Anh Thôn 3 Tâng, xã Thanh Liêm, Ninh Bình 2.035.332

181 0700818182 Công ty TNHH Sản XuấT Thương Mại Và Dịch Vụ Trường Xuân Đội 6, xã Bình Lục, Ninh Bình 2.033.000

182 0109237409 Công Ty TNHH Song Kim NHL Thôn Ứng Liêm, xã Liêm Hà, Ninh Bình 2.030.600
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183 0700844979 Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Dịch Vụ Kaze VN Xóm 2, Thôn Mậu Chử, xã Liêm Hà, Ninh Bình 2.030.000

184 0700756200 Công Ty TNHH Tư Vấn Federer Ngã tư Đô Hai, xã Bình Sơn, Ninh Bình 2.023.400

185 0700870577 Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Tài Nguyên Thôn Đội 1, xã Bình An, Ninh Bình 2.022.800

186 0700866080 Công Ty TNHH Osime Cosmatics Việt Nam Quốc lộ 1A, phố Tâng, xã Thanh Liêm, Ninh Bình 2.013.200

187 0700866404 Công Ty TNHH TMDV & SX Văn Bùi Thôn Lời, xã Thanh Liêm, Ninh Bình 2.013.200

188 0700886129 Công ty CP Nhựa Việt Toàn Cầu Tiểu khu Bình Thành, xã Bình Mỹ, Ninh Bình 2.009.600

189 0700861759 Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Ngọc Thực xóm 3, thôn Nham Kênh, xã Thanh Lâm, Ninh Bình 2.009.600

190 0700882639 Công Ty TNHH Thương Mại Và XNK Thanh Phong Tổ dân phố Đồi Ngang, xã Tân Thanh, Ninh Bình 2.009.600

191 0700886778 Công Ty TNHH TMDV XNK Minh Đức Số 29 Đường Trần Tử Bình, xã Bình Mỹ, Ninh Bình 2.009.600

192 0700832772 Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Trường Thành Thôn Đại Bái, xã Thanh Lâm, Ninh Bình 2.009.600

193 0700795009 Công Ty Cổ Phần VCJ Việt Nam Số 42, đường Triều Hội, xã Bình Mỹ, Ninh Bình 2.000.000

194 0700688310 Công Ty CP Dệt May Xuất Khẩu Thành Phát Thôn Lác Nội, xã Thanh Liêm, Ninh Bình 2.000.000

195 0700755969 Công Ty TNHH Công Nghệ Cao Tây Bắc Thôn Trung Thành, xã Tân Thanh, Ninh Bình 2.000.000

196 0700513423 Công Ty TNHH Đa Điện Thôn Chiều, xã Bình Sơn, Ninh Bình 2.000.000

197 0700799067 Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Xuân Tùng Thôn Cát Lại, xã Bình Lục, Ninh Bình 2.000.000

198 0700825535 Công Ty TNHH Hiến Lành Cổ Động, xã Thanh Lâm, Ninh Bình 2.000.000

199 0700787907 Công Ty TNHH Lâm Sản Hưng Giang Thôn Quang Trung, xã Liêm Hà, Ninh Bình 2.000.000

200 0700798641 Công Ty TNHH May Huy Thắng Thôn Tam, xã Liêm Hà, Ninh Bình 2.000.000

201 0700789326 Công Ty TNHH Tân Thắng Hà Nam
Số 16 đường Trần Văn Chuông, tiểu khu Bình Thuận, xã Bình Mỹ, 

Ninh Bình
2.000.000
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202 0700524168 Công Ty TNHH Thiên Phúc Đường Thôn Tâng, xã Thanh Liêm, Ninh Bình 2.000.000

203 0700580483 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Hoàng Sinh Phúc Thôn An Thái, xã Bình Mỹ, Ninh Bình 2.000.000

204 0700554596 Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Thành Nam Cầu Họ, xã Bình An, Ninh Bình 2.000.000

205 0700805680 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Anh Phong Phát Thôn Đoan Vỹ, xã Thanh Lâm, Ninh Bình 2.000.000

206 0700688381 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Bích Phong Thôn Thạch Tổ, xã Liêm Hà, Ninh Bình 2.000.000

207 0700756627 Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Hùng Linh Thôn Tập Hạ, xã Bình Mỹ, Ninh Bình 2.000.000

208 0700828952 Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Minh Tú Thôn Lác Nội, xã Thanh Liêm, Ninh Bình 2.000.000

209 0700788851 Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Tùng Phát Thôn Thạch Tổ, xã Liêm Hà, Ninh Bình 2.000.000

210 0700773975 Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Thái Hưng Thôn Giáp Nhì, xã Tân Thanh, Ninh Bình 2.000.000

211 0700791886 Công ty TNHH VậT Tư Nông Sản Miền Bắc Thôn Tâng, xã Thanh Liêm, Ninh Bình 2.000.000

212 0700795697 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hà Thủy Thôn Duy Dương, xã Bình An, Ninh Bình 2.000.000

213 0700451625 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cảnh Hiến Thôn Nhất, xã Liêm Hà, Ninh Bình 2.000.000

214 0700222537 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đại Xuân Bồng Lạng Thanh Nghị, xã Thanh Lâm, Ninh Bình 2.000.000

215 0700794816
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch 

Vụ Vệ Sinh Công Nghiệp Hoàn Mỹ
Thôn 3, xã Bình Giang, Ninh Bình 2.000.000

216 0700258212 Doanh Nghiệp Tn Hưng Thịnh Thôn Vực, xã Liêm Hà, Ninh Bình 2.000.000

217 0700823143 Hợp Tác Xã Chăn Nuôi Bò Vũ Bản - Hà Nam Xóm Đông Tự, thôn 3, xã Bình Giang, Ninh Bình 2.000.000

218 0700829882 Hợp Tác Xã Giống Gia Cầm Kiều Đạt Thôn Hưng Vượng, xã Bình Giang, Ninh Bình 2.000.000

219 0700709289 Htx Sản Xuất Và Chế Biến Nấm Xuất Khẩu Nam Dương Thôn Cõi, xã Liêm Hà, Ninh Bình 2.000.000

220 0700610272
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Điện Máy Vương 

Anh
Xóm 8 - Cát Lại, xã Bình Lục, Ninh Bình 1.692.219
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221 0700816428 Công Ty TNHH Fuji - Nam Hà Thôn Hạ Trang, xã Liêm Hà, Ninh Bình 1.500.000

222 0700754940 Công ty TNHH Sản XuấT Thương Mại Hoàng Hiếu Thôn Mậu Chử, xã Liêm Hà, Ninh Bình 1.500.000

223 0700622327 Công Ty TNHH Sản Xuất Thực Phẩm Và Thương Mại Hương Việt Thôn Yên Thống, xã Liêm Hà, Ninh Bình 1.469.127

224 0700770075 Công Ty CP Tư Vấn Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Chung Sơn Hà Xóm 9 Cát lại, xã Bình Lục, Ninh Bình 1.400.000

225 0700629668 Hợp Tác Xã Sản Xuất Rau Hữu Cơ Hưng Công Hưng Công, xã Bình An, Ninh Bình 1.400.000

226 0106812361-002
Văn Phòng Đại Diện Tại Hà Nam - Công Ty Cổ Phần Định Giá Và Đầu 

Tư Việt

Số 22, ngõ 124 đường Trần Tửu Bình, tiểu khu Bình Tiến, xã Bình 

Mỹ, Ninh Bình
1.373.200

227 0308755211-003 Công Ty TNHH Hoài Nam Hoài Bắc - Chi Nhánh Hà Nam Đội 1, xã Bình An, Ninh Bình 1.267.900

228 0700540748 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Thắng Đa Ngành Nghề Thôn Sọng Hạ, xã Thanh Bình, Ninh Bình 1.095.933

229 0601142552-003
Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Và Dịch Vụ Nam Thái - Chi 

Nhánh Bình Lục

Số 594 đường Trần Hưng Đạo, Tiểu khu Bình Long, xã Bình Mỹ, 

Ninh Bình
1.054.900

230 0700631480 Công Ty TNHH Đông Hưng Hà Nam Thôn Cổ Động, xã Thanh Lâm, Ninh Bình 1.000.000

231 0700638422 Công Ty TNHH Thành Long Hà Nam Tiểu khu Bình Giang, xã Bình Mỹ, Ninh Bình 1.000.000

232 0700792946 Công Ty TNHH Thương Mại Anh Dũng Hà Nam Ba Hàng, xã Bình Sơn, Ninh Bình 1.000.000

233 0700830214 Công Ty TNHH Thương Mại BK Việt Nam Thôn An Dương, xã Bình Mỹ, Ninh Bình 1.000.000

234 0700637732 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Thiên Ân Quốc lộ 1A, phố Tâng, xã Tân Thanh, Ninh Bình 1.000.000

235 0700243713 Doanh Nghiệp Tư Nhân Việt Hải Ngã 3 Chợ Chủ, xã Bình An, Ninh Bình 1.000.000

236 0700829875 Hợp Tác Xã Chăn Nuôi Bò Thịt - Bò Sinh Sản Huyện Bình Lục Thôn Thượng Thụ, xã Bình Mỹ, Ninh Bình 1.000.000

C NGƯỜI NỘP THUẾ CHÂY Ỳ 139.579.309          

1 0106194387 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ENVIC
Số 7 ngách 354/7 Lê Duẩn, Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, 

TP Hà Nội
139.579.309
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